
DANH SÁCH 

Trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp năm 2026 

 

STT Họ và tên Năm sinh ĐDCN Tỉnh (Thành phô) Xã (Phường) 
Tổng 

điểm 

1 KHUẤT ĐÌNH HOÀNG DU 20/03/2008 001208047847 Thành phố Hà Nội Xã Thạch Thất 24.44 

2 NGUYỄN TUẤN DUY 04/08/2008 001208029324 Thành phố Hà Nội Xã Đoài Phương 24.68 

3 VŨ HANH 11/01/2008 001208059587 Thành phố Hà Nội Xã Phúc Thọ 24.83 

4 NGUYỄN ĐÌNH MINH KHÔI 07/01/2008 001208027257 Thành phố Hà Nội Xã Đan Phượng 24.42 

5 HOÀNG XUÂN BÁCH 08/11/2008 004208001453 Tỉnh Cao Bằng Xã Lý Quốc 25.61 

6 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/11/2007 008207006849 Tỉnh Tuyên Quang Xã Tân An 24.83 

7 MA TUẤN KIỆT 02/10/2008 008208004957 Tỉnh Tuyên Quang Xã Bình An 25.41 

8 ĐẶNG TUẤN MINH 10/11/2008 008208003064 Tỉnh Tuyên Quang Xã Sơn Thuỷ 25.57 

9 LÊ DUY QUANG 08/08/2008 008208007542 Tỉnh Tuyên Quang Xã Sơn Thuỷ 24.81 

10 LÒ VĂN HOÀNG 22/11/2008 011208004938 Tỉnh Điện Biên Xã Mường Phăng 24.50 

11 BÙI TIẾN ĐẠT 24/09/2007 015207008810 Tỉnh Lào Cai Phường Nam Cường 24.53 

12 HÀ XUÂN THÁI 24/12/2008 015208001331 Tỉnh Lào Cai Phường Âu Lâu 24.68 

13 DƯƠNG MINH VƯƠNG 19/02/2008 010208005858 Tỉnh Lào Cai Xã Hợp Thành 25.34 

14 ĐÀM ĐỨC ANH 07/12/2008 019208006108 Tỉnh Thái Nguyên Xã Văn Lăng 24.48 

15 NGUYỄN LĂNG NGỌC KHÔI 16/11/2008 019208010420 Tỉnh Thái Nguyên Phường Quan Triều 25.42 

16 VŨ ĐỨC THIỆN 04/06/2008 019208001220 Tỉnh Thái Nguyên Xã Phú Lương 24.60 

17 TRIỆU MINH TÂM 11/08/2008 020208000052 Tỉnh Lạng Sơn Xã Cai Kinh 25.61 

18 ĐINH THÀNH LONG 12/07/2008 022208006633 Tỉnh Quảng Ninh Phường Bình Khê 25.29 

19 NGUYỄN NĂNG MINH 18/07/2007 022207001621 Tỉnh Quảng Ninh Phường Bình Khê 27.10 

20 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 01/04/2008 024208009832 Tỉnh Bắc Ninh Xã Yên Thế 26.36 

21 ĐÀO HÙNG DŨNG 21/12/2008 024208012545 Tỉnh Bắc Ninh Xã Yên Thế 25.19 

22 NÔNG QUỐC DUY 08/10/2008 024208005088 Tỉnh Bắc Ninh Xã Yên Thế 24.54 

23 DƯƠNG VĂN HUY 09/05/2007 024207006679 Tỉnh Bắc Ninh Xã Biển Động 24.83 

24 GIÁP VĂN KHANH 30/07/2007 024207006157 Tỉnh Bắc Ninh Xã Tân Sơn 24.54 

25 NGUYỄN HỮU MẠNH 07/07/2007 024207004094 Tỉnh Bắc Ninh Xã Xuân Cẩm 24.73 

26 HOÀNG VIỆT NHẬT 30/05/2008 024208016282 Tỉnh Bắc Ninh Xã Đồng Kỳ 24.54 

27 NGUYỄN XUÂN CÔNG THÀNH 04/09/2008 027208003229 Tỉnh Bắc Ninh Phường Hạp Lĩnh 25.90 

28 VŨ ANH TUẤN 07/06/2008 024208014836 Tỉnh Bắc Ninh Xã Yên Thế 25.88 

29 LÊ TUẤN ANH 15/09/2008 025208008454 Tỉnh Phú Thọ Phường Việt Trì 24.42 



30 TRỊNH TRUNG CHIẾN 28/07/2008 017208003210 Tỉnh Phú Thọ Xã Cao Phong 24.40 

31 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI 25/08/2004 025204001935 Tỉnh Phú Thọ Xã Hoàng Cương 25.42 

32 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 17/06/2008 025208007731 Tỉnh Phú Thọ Xã Đoan Hùng 24.72 

33 KHỔNG DĨNH ĐẠT 11/09/2008 026208000510 Tỉnh Phú Thọ Xã Sơn Đông 24.63 

34 BÙI ANH DŨNG 29/08/2007 017207030589 Tỉnh Phú Thọ Xã Tân Lạc 24.60 

35 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/09/2008 026208010948 Tỉnh Phú Thọ Xã Thổ Tang 25.01 

36 BÙI ĐỨC HOÀNG 03/11/2008 017208000087 Tỉnh Phú Thọ Xã Yên Thủy 25.31 

37 KIỀU VIỆT HƯNG 21/02/2008 017208007955 Tỉnh Phú Thọ Xã Lạc Thủy 25.50 

38 NGUYỄN MẠNH HÙNG 21/01/2008 025208001399 Tỉnh Phú Thọ Xã Yên Kỳ 25.01 

39 NGUYỄN TUẤN HƯNG 29/08/2007 025207015440 Tỉnh Phú Thọ Xã Thanh Sơn 24.40 

40 VŨ NGỌC MINH HUY 26/10/2008 025208001456 Tỉnh Phú Thọ Xã Vĩnh Chân 24.73 

41 HÀ QUANG KHẢI 04/01/2008 025208014102 Tỉnh Phú Thọ Xã Long Cốc 26.36 

42 TRẦN MINH KHÔI 18/01/2008 026208007115 Tỉnh Phú Thọ Xã Vĩnh Phú 24.40 

43 ĐINH VĂN LẬP 07/04/2008 025208013036 Tỉnh Phú Thọ Xã Xuân Viên 25.61 

44 BÙI QUANG LONG 20/09/2007 017207005823 Tỉnh Phú Thọ Xã An Bình 25.94 

45 ĐÀO HẢI NAM 30/05/2008 026208005831 Tỉnh Phú Thọ Xã Tam Dương Bắc 25.01 

46 NGUYỄN HOÀNG NAM 22/05/2008 026208010817 Tỉnh Phú Thọ Xã Vĩnh Tường 24.61 

47 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 22/01/2008 025208008923 Tỉnh Phú Thọ Phường Việt Trì 26.11 

48 HOÀNG MINH NGỌC 26/10/2008 026208009447 Tỉnh Phú Thọ Xã Bình Xuyên 25.10 

49 PHAN NGUYỄN 18/09/2008 025208004578 Tỉnh Phú Thọ Xã Tam Nông 24.40 

50 BÙI MẠNH QUÂN 06/04/2007 017207007186 Tỉnh Phú Thọ Xã Dũng Tiến 24.54 

51 NGUYỄN THANH TÙNG 19/11/2008 026208002150 Tỉnh Phú Thọ Xã Tam Dương 24.40 

52 NGUYỄN THÁI VINH 05/05/2008 026208012246 Tỉnh Phú Thọ Xã Lập Thạch 24.40 

53 NGUYỄN TUẤN HÙNG 19/10/2008 030208004722 Thành phố Hải Phòng Phường Kinh Môn 24.44 

54 VŨ TRỌNG QUYẾT 25/07/2007 030207013074 Thành phố Hải Phòng Xã Đại Sơn 27.13 

55 BÙI HUY THÀNH 29/11/2006 030206007170 Thành phố Hải Phòng Xã Thượng Hồng 25.70 

56 HOÀNG MẠNH AN 19/11/2007 033207009672 Tỉnh Hưng Yên Xã Nghĩa Dân 24.61 

57 ĐẶNG TIẾN DŨNG 24/12/2007 033207009254 Tỉnh Hưng Yên Xã Tiên Lữ 24.72 

58 NGUYỄN VĂN SỸ 28/12/2008 034208004607 Tỉnh Hưng Yên Xã Bắc Tiên Hưng 25.10 

59 TRẦN TIẾN DŨNG 02/06/2007 036207003390 Tỉnh Ninh Bình Xã Tân Minh 25.53 

60 HOÀNG TRỌNG DUY 22/10/2008 036208001094 Tỉnh Ninh Bình Xã Giao Thuỷ 24.63 

61 TRẦN ĐỨC GIANG 09/10/2007 036207004681 Tỉnh Ninh Bình Xã Tân Minh 24.72 

62 TRƯƠNG HUY HIỆU 15/11/2008 037208010161 Tỉnh Ninh Bình Xã Lai Thành 26.13 



63 NGUYỄN NHÂN KIỆT 23/10/2008 037208007195 Tỉnh Ninh Bình Phường Yên Sơn 25.13 

64 CAO SƠN NAM 02/10/2008 035208009573 Tỉnh Ninh Bình Xã Tân Thanh 26.60 

65 LƯƠNG THẾ TRƯỜNG 31/01/2008 036208007363 Tỉnh Ninh Bình Xã Hiển Khánh 24.40 

66 LÊ KHẮC TRẦN HOÀN 19/12/2008 038208011626 Tỉnh Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia 24.93 

67 BÙI LÊ GIA HUY 29/10/2008 038208022708 Tỉnh Thanh Hóa Phường Ngọc Sơn 24.68 

68 ĐINH VĂN KHƯƠNG 20/12/2008 038208029898 Tỉnh Thanh Hóa Xã An Nông 25.90 

69 CAO VIẾT LẬP 02/09/2007 038207006474 Tỉnh Thanh Hóa Xã Như Thanh 24.60 

70 LÊ XUÂN LINH 24/12/2008 038208007149 Tỉnh Thanh Hóa Xã Tam Chung 24.79 

71 HOÀNG XUÂN MẠNH 14/11/2008 038208008375 Tỉnh Thanh Hóa Xã Thọ Phú 24.40 

72 NGUYỄN TIẾN MINH 08/10/2008 038208012928 Tỉnh Thanh Hóa Xã Triệu Lộc 24.61 

73 VI TẤT THÀNH 02/11/2008 038208026853 Tỉnh Thanh Hóa Xã Vạn Xuân 24.79 

74 VI ĐỨC TOÀN 06/03/2008 038208026743 Tỉnh Thanh Hóa Xã Sơn Điện 25.73 

75 CAO VĂN TỪ 20/05/2007 038207007514 Tỉnh Thanh Hóa Xã Xuân Du 25.00 

76 LÊ NGỌC TUẤN 02/02/2008 038208020527 Tỉnh Thanh Hóa Phường Trúc Lâm 26.62 

77 BÙI VĂN VŨ 01/04/2007 038207022351 Tỉnh Thanh Hóa Xã Như Thanh 24.46 

78 NGUYỄN HỒNG VŨ 30/07/2008 038208025636 Tỉnh Thanh Hóa Xã Hoằng Lộc 24.40 

79 THÁI DOÃN QUYỀN ANH 15/01/2008 040208022560 Tỉnh Nghệ An Xã Nghĩa Khánh 24.54 

80 TRẦN KHẮC VĨNH BẢO 02/02/2008 040208025096 Tỉnh Nghệ An Xã Thuần Trung 26.50 

81 ĐẬU XUÂN ĐẠI 23/09/2008 040208021620 Tỉnh Nghệ An Xã Quảng Châu 24.49 

82 NGUYỄN DUY ĐẠT 09/04/2008 040208010418 Tỉnh Nghệ An Phường Trường Vinh 24.68 

83 HOÀNG VĂN HẬU 07/06/2008 040208028510 Tỉnh Nghệ An Xã Văn Hiến 24.40 

84 HOÀNG ĐÌNH HIỆP 21/09/2008 040208004319 Tỉnh Nghệ An Xã Văn Hiến 24.87 

85 NGUYỄN THẾ KHÁNH 05/05/2008 040208005880 Tỉnh Nghệ An Xã Đông Hiếu 24.44 

86 LÊ PHAN ĐĂNG KHÔI 30/07/2008 040208019273 Tỉnh Nghệ An Xã Quỳnh Tam 24.40 

87 NGUYỄN BÁ MẠNH 20/08/2007 040207010804 Tỉnh Nghệ An Xã Con Cuông 24.40 

88 PHAN NGỌC MINH 26/09/2007 040207018283 Tỉnh Nghệ An Xã Thuần Trung 26.50 

89 NGUYỄN VĂN NAM 30/06/2007 040207006591 Tỉnh Nghệ An Xã Quỳnh Tam 24.40 

90 NGUYỄN NHƯ HOÀNG NGỌC 16/02/2008 040208023022 Tỉnh Nghệ An Xã Đông Hiếu 24.93 

91 TRẦN ĐÌNH NHẬT 16/06/2008 040208028812 Tỉnh Nghệ An Xã Thuần Trung 24.87 

92 HOÀNG KHÁNH SANG 06/12/2007 040207018946 Tỉnh Nghệ An Xã Con Cuông 24.72 

93 LÊ VĂN THỊNH 28/06/2008 040208002355 Tỉnh Nghệ An Xã Nghĩa Thọ 24.40 

94 VI VĂN TUẤN 04/03/2008 040208006640 Tỉnh Nghệ An Xã Quỳnh Thắng 24.40 

95 THÁI VIỆT ANH 23/04/2008 042208009446 Tỉnh Hà Tĩnh Xã Đức Thọ 24.49 



96 LÊ THANH BÌNH 16/05/2008 044208005563 Tỉnh Quảng Trị Xã Hoàn Lão 23.13 

97 TỪ AN BÌNH 07/08/2007 044207003439 Tỉnh Quảng Trị Xã Phú Trạch 25.10 

98 NGUYỄN MINH ĐỨC 09/07/2008 045208003825 Tỉnh Quảng Trị Phường Đông Hà 22.85 

99 TRẦN NGỌC DUY 14/03/2008 044208002860 Tỉnh Quảng Trị Xã Ninh Châu 23.00 

100 TRƯƠNG MINH GIANG 05/08/2008 044208006521 Tỉnh Quảng Trị Xã Nam Ba Đồn 23.47 

101 NGUYỄN VĂN HIẾU 11/09/2007 045207007771 Tỉnh Quảng Trị Xã Vĩnh Linh 24.87 

102 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI 21/11/2008 045208006383 Tỉnh Quảng Trị Xã Gio Linh 22.87 

103 TRƯƠNG TUẤN KIỆT 11/11/2008 045208008491 Tỉnh Quảng Trị Xã Lao Bảo 23.48 

104 HOÀNG NGỌC LÂM 07/07/2007 044207005787 Tỉnh Quảng Trị Xã Hòa Trạch 23.84 

105 TRƯƠNG HOÀI NAM 03/01/2008 045208006642 Tỉnh Quảng Trị Phường Đông Hà 22.89 

106 ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG 19/03/2007 045207004947 Tỉnh Quảng Trị Xã Vĩnh Định 23.72 

107 NGUYỄN NGỌC TÂN 26/07/2008 044208001315 Tỉnh Quảng Trị Phường Đồng Hới 23.96 

108 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 03/12/2008 049208003595 Thành phố Đà Nẵng Xã Thăng An 25.41 

109 NGUYỄN NHO HIẾU 26/10/2007 049207014415 Thành phố Đà Nẵng Phường Bàn Thạch 22.94 

110 BÙI HOÀNG LONG 01/08/2008 048208007629 Thành phố Đà Nẵng Phường Hòa Khánh 23.70 

111 VÕ THÀNH AN 29/09/2006 052206001320 Tỉnh Gia Lai Xã Ngô Mây 22.88 

112 HÀ HẢI ĐĂNG 28/08/2008 064208009853 Tỉnh Gia Lai Xã Tơ Tung 24.05 

113 HOÀNG LÊ ĐÌNH DŨNG 09/09/2008 064208006373 Tỉnh Gia Lai Xã Biển Hồ 22.99 

114 ĐẶNG TUẤN HÙNG 13/08/2008 064208015450 Tỉnh Gia Lai Xã Chư Prông 23.00 

115 NGÔ XUÂN KHẢI 19/05/2008 052208008897 Tỉnh Gia Lai Xã Phù Mỹ Bắc 22.85 

116 MAI XUÂN THI 12/10/2007 052207002569 Tỉnh Gia Lai Xã Cát Tiến 23.93 

117 NGUYỄN DƯƠNG BÁ HIẾU 10/11/2007 051207012842 Tỉnh Khánh Hòa Phường Tây Nha Trang 22.85 

118 HOÀNG NHẬT MINH 05/05/2006 066206011512 Tỉnh Đắk Lắk Xã Quảng Phú 23.59 

119 BIỆN HUỲNH TUẤN QUANG 22/07/2008 054208002984 Tỉnh Đắk Lắk Xã Tuy An Nam 23.33 

120 NGUYỄN TIẾN THANH 12/03/2008 066208017590 Tỉnh Đắk Lắk  Phường Tân Lập 24.44 

121 HOÀNG ĐÌNH NHẬT TRƯỜNG 18/06/2008 038208032438 Tỉnh Đắk Lắk Xã Ea Drăng 22.88 

122 NGUYỄN TRUNG HIẾU 10/10/2006 060206013370 Tỉnh Lâm Đồng Xã Tân Minh 23.50 

123 VŨ ĐỨC NAM 30/05/2008 068208014213 Tỉnh Lâm Đồng Xã Đơn Dương 23.47 

124 HOÀNG MINH THÁI 29/01/2007 067207004620 Tỉnh Lâm Đồng Xã Đắk Mil 24.54 

125 NGUYỄN NGUYÊN GIÁP 17/10/2008 070208000332 Tỉnh Đồng Nai Phường Bình Phước 23.62 

126 PHẠM ĐỨC HIẾU 13/11/2008 070208005949 Tỉnh Đồng Nai Xã Lộc Ninh 23.25 

127 TRƯƠNG VĂN HUY 28/02/2007 075207027883 Tỉnh Đồng Nai Phường Tam Phước 23.35 

128 ĐÀM BẾ KHÁNH 04/01/2007 070207000403 Tỉnh Đồng Nai Xã Tân Tiến 23.00 



129 NGUYỄN HOÀNG LÂN 12/01/2008 038208000504 Tỉnh Đồng Nai Xã Đa Kia 24.15 

130 ĐỖ HOÀNG LONG 24/01/2008 068208004308 Tỉnh Đồng Nai Phường Tam Phước 24.75 

131 NGUYỄN VĂN LONG 11/10/2008 070208001863 Tỉnh Đồng Nai Xã Thiện Hưng 23.47 

132 HÀ ĐỨC MẠNH 11/03/2008 075208008261 Tỉnh Đồng Nai Phường Tân Triều 22.89 

133 THÂN ĐỨC BÌNH NGUYÊN 24/11/2007 070207003102 Tỉnh Đồng Nai Xã Nha Bích 23.38 

134 VÕ HOÀNG NGUYÊN 06/01/2008 075208011392 Tỉnh Đồng Nai Phường Trảng Dài 23.74 

135 NGUYỄN VIẾT NAM PHƯƠNG 04/01/2007 075207014993 Tỉnh Đồng Nai Phường Long Bình 24.60 

136 LÊ TẤN TÀI 12/12/2008 070208005823 Tỉnh Đồng Nai Xã Bù Đăng 22.87 

137 LÊ DŨNG TÂM 05/11/2008 038208020399 Tỉnh Đồng Nai Phường Bình Phước 23.20 

138 TRẦN LÊ ANH TÚ 29/10/2007 075207012841 Tỉnh Đồng Nai Xã Long Phước 24.16 

139 NGUYỄN TRỌNG KHOA 10/12/2007 079207044136 Thành phố Hồ Chí Minh Phường Cầu Kiệu 22.91 

140 NGUYỄN TẤN LỘC 17/08/2008 074208010473 Thành phố Hồ Chí Minh Xã Phú Giáo 23.00 

141 NGUYỄN THÀNH NHÂN 26/01/2008 077208002532 Thành phố Hồ Chí Minh Xã Long Hải 23.13 

142 HOÀNG QUỐC THẮNG 26/11/2007 079207034262 Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Long 23.42 

143 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 03/05/2008 080208004107 Tỉnh Tây Ninh Xã Nhơn Ninh 23.13 

144 NGUYỄN ANH QUÍ 22/02/2007 080207014994 Tỉnh Tây Ninh Xã Bến Lức 22.87 

145 LÊ THÀNH THỊNH 27/08/2007 080207012274 Tỉnh Tây Ninh Xã Tuyên Thạnh 22.99 

146 NGUYỄN MINH ĐOÀN 26/06/2008 087208017603 Tỉnh Đồng Tháp Phường Cao Lãnh 22.99 

147 NGUYỄN TRUNG KIÊN 17/04/2008 082208016642 Tỉnh Đồng Tháp Xã Tân Phú 23.30 

148 NGUYỄN DUY ĐIỀN 25/04/2008 083208007243 Tỉnh Vĩnh Long Xã Thành Thới 23.84 

149 ĐÀO ANH DUY 17/01/2008 086208004138 Tỉnh Vĩnh Long Phường Long Châu 23.30 

150 NGUYỄN MINH HẠO 20/03/2008 091208006764 Tỉnh An Giang Xã Bình An 23.93 

151 NGÔ VĂN PHÚ QUÍ 03/10/2008 091208001203 Tỉnh An Giang Xã Châu Thành 23.62 

152 LÊ ĐÌNH QUÝ 12/08/2007 089207006024 Tỉnh An Giang Phường Thới Sơn 23.76 

153 HỀN HOÀNG TÂM 09/04/2008 089208019954 Tỉnh An Giang Phường Tịnh Biên 24.68 

154 NGUYỄN NHẬT TÂN 12/06/2008 089208018397 Tỉnh An Giang Xã An Cư 25.87 

155 TRẦN QUỐC THẮNG 09/08/2007 089207009006 Tỉnh An Giang Xã Phú Hòa 23.00 

156 PHẠM HOÀNG VINH 28/06/2007 089207020914 Tỉnh An Giang Phường Thới Sơn 23.35 

157 LÊ VĂN HIẾU 05/04/2008 049208003916 Thành phố Cần Thơ Phường Thới An Đông 24.34 

158 DƯ TRỌNG DUY 22/06/2006 096206004514 Tỉnh Cà Mau Xã Khánh Hưng 23.00 

 


